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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Giám định Tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;
Căn cứ Kế hoạch số 433/KH-BYT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Y tế, về việc khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để xây dựng Đề án thành lập các Trung tâm pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Tiêu chí thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Trung tâm Giám định pháp y tâm thần trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Năng lực giám định:

Thực hiện tốt công tác giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp, đáp ứng được yêu cầu giám định của các cơ quan trưng cầu hoặc người yêu cầu trong khu vực. Kết quả giám định pháp y tâm thần bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và đúng pháp luật. Giám định pháp y tâm thần được từ 150 - 200 trường hợp/ năm.

2. Nguồn nhân lực:

Số lượng giám định viên tại chỗ tối thiểu là 03 giám định viên pháp y tâm thần chuyên trách, có nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế trong khu vực (Bệnh viện tâm thần, Trường Đại học Y - Dược), để bổ sung cho Trung tâm khi được thành lập. Giám định viên có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu giám định của các cơ quan trưng cầu giám định trong khu vực.

3. Cơ sở vật chất - Trang thiết bị:

Có trụ sở riêng hoặc tương đối độc lập, bảo đảm an toàn. Được đầu tư trang thiết bị cơ bản đáp ứng được cho hoạt động giám định pháp y tâm thần để Trung tâm có thể hoạt động được ngay sau khi có Quyết định thành lập.

4. Vị trí địa lý:

Trung tâm đặt ở vị trí trung tâm của khu vực, tiện đường giao thông bảo đảm an toàn khi vận chuyển đối tượng đến giám định. Khoảng cách địa lý từ Trung tâm đến các tỉnh khác trong khu vực không quá 300 km - 400 km.

5. Cam kết của địa phương:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản cam kết về bố trí quỹ đất, điều chuyển nhân lực, hỗ trợ về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để Trung tâm hoạt động được ngay khi có Quyết định thành lập.

6. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, thì việc thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế dựa trên các tiêu chí được quy định tại Khoản 1, 2, 4, 5 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Viện Pháp Y tâm thần Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.
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